	TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM         


BÁO CÁO THAM LUẬN 
Dự thảo "Luật Địa chất và Khoáng sản"
- Kính thưa: Ông (bà):............................................... 
 -Kính thưa: Toàn thể Hội nghị.
Được sự phân công của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tôi xin tham gia báo cáo tham luận về Dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản (dưới đây gọi là Dự thảo Luật)

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 01 đơn vị chuyên khai thác và chế biến quặng apatit là Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; 06 nhà máy sản xuất phân lân và DAP, cung cấp trên 90% lượng phân bón chứa lân tiêu thụ trong nước. Chỉ tính riêng năm 2023, sản lượng phân bón chứa lân Tập đoàn cấp ra thị trường là trên 1,2 triệu tấn phân bón ước đạt 95% sản lượng tiêu thụ. Trong các năm qua Tập đoàn và các đơn vị sản xuất phân bón đã đóng góp tích cực trong việc bình ổn thị trường phân bón, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công ty có bề dày kinh nghiệm 68 năm hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản apatit.

 Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác 07 khai trường và 10 kho lưu quặng III, trong đó có 03 khai trường hoạt động khai thác (KT 19, KT Mỏ Cóc 1, KT Ngòi Đum - Đông Hồ); 02 khai trường chưa đi vào hoạt động do chưa giải phóng mặt bằng (KT 18, KT Cam Đường 2); 02 khai trường đang dừng hoạt động khai thác (KT 20-22 đã khai thác hết trữ lượng cấp phép dừng hoạt động sản xuất từ năm 2023 và KT 10 đang xin gia hạn Giấy phép khai thác); Công ty có 03 nhà máy tuyển quặng apatit theo công nghệ tuyển nổi với tổng công suất là 1.370.000 tấn quặng tuyển/năm. Cũng là đơn vị duy nhất trong cả nước có nhà máy tuyển quặng apatit tại Việt Nam hiện nay.
Hiện nay, trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chúng tôi có một số khó khăn, vướng mắc như sau:
1. Sai số trữ lượng trong dự án
Công tác thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản phục vụ công tác quản lý và hoạt động của ngành Địa chất, Khoáng sản, công nghiệp khai khoáng đã cơ bản chặt chẽ đúng các quy định pháp luật, có tác động tích cực đến hiệu quả công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đồng thời đã giảm rủi ro cho các doanh nghiệp hoạt động khai khoáng. Tuy nhiên, đối với quặng apait Lào Cai trữ lượng khai thác thực tế của một số dự án được cấp phép khai thác còn có sai số lớn so với trữ lượng đã được thẩm định, phê duyệt. 
Nguyên nhân:

Các số liệu về hàm lượng, trữ lượng, vị trí, hình khối, thế nằm của thân khoáng trong lòng đất đều là các yếu tố không thể xác định được một cách chính xác. Do sự phong phú, đa dạng và phức tạp của quá trình sinh khoáng trong địa chất, các phương pháp kỹ thuật thăm dò để xác định hàm lượng, trữ lượng khoáng sản hiện nay đều có sai số nhất định. Theo quy định hiện hành thì mức độ chính xác về trữ lượng khoáng sản tối đa theo lý thuyết được công nhận chỉ đạt tới 80% (đối với cấp trữ lượng 111).  Mức độ sai số tùy thuộc vào đặc điểm loại hình khoáng sản, mức độ đầu tư tỷ mỷ cho công tác thăm dò nhằm giảm thiểu các yếu tố gây ra sai số do sự biến động địa chất. Trong khi đó, chi phí thăm dò khoáng sản là rất lớn nên việc đầu tư tỷ mỷ cho công tác thăm dò tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính cho nhà đầu tư. Do đó, khi triển khai Dự án khai thác khoáng sản trong thực tế, trữ lượng, vị trí, hình khối, thế nằm của thân khoáng trong lòng đất sẽ có những thay đổi, biến động phát sinh nhất định mà không thể tính toán hay dự đoán trước được, nhất là đối với khoáng sản apatit sử dụng tài liệu thăm dò tỷ mỉ giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1996. Mạng lưới công trình thăm dò có khoảng cách quá xa trong khi đó trữ lượng địa chất đã được đánh giá từ cấp C2 (cấp 333)  đến cấp A, B (cấp 111,121). 
Ví dụ đối với Báo cáo địa chất về kết quả thăm dò tỷ mỉ khu Mỏ Cóc, mỏ Apatit Lào Cai năm 1981 của Đoàn 304 thuộc Liên Đoàn địa chất số 3 Tổng cục Địa chất đã áp dụng mạng lưới thăm dò như sau:

Bảng -  Mạng lưới thăm dò tỷ mỉ khu Mỏ Cóc

	Cho tất cả các loại quặng apatit
	Khoảng cách giữa các công trình khoan thăm dò (m)

	
	Cấp A (111)
	Cấp B (121)
	Cấp C1 (122)

	Theo đường phương
	200
	200-400
	400-800

	Theo hướng dốc
	50-100
	100-150
	150-300


Chính vì vậy việc đánh giá các yếu tố cấu trúc địa chất như: Đới phong hóa hóa học, các đứt gãy, các uốn nếp, công tác tính chất lượng, trữ lượng và các đá mạch xuyên cắt qua thân quặng làm mất hoặc thay đổi cơ cấu giữa các loại quặng do thay đổi đới phong hóa hóa học (quặng I thành quặng II hoặc, quặng III thành quặng IV ngược lại) dẫn đến có thể làm tăng hoặc giảm trữ lượng, thay đổi cơ cấu sản phẩm lớn hơn quy định ngành dẫn đến nhiều dự án có sai khác so với trữ lượng được cấp phép, cụ thể như dự án khai thác quặng khai trường Cam Đường 1 quặng I giảm, quặng II tăng, dự án khai trường Mỏ Cóc quặng I tăng, quặng II giảm….
Năm 2015 Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 74/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản quặng apatit nên cơ bản đã giảm được sai số đáng kể trữ lượng các loại quặng do điều chỉnh mạng lưới đánh giá được song vẫn chưa thực sự phù hợp đối với quặng apatit Lào Cai.
Kiến nghị: Trên cơ sở báo cáo hoạt động, những biến động địa chất, những điều kiện địa chất các khu vực đang hoạt động thăm dò, khai thác đề nghị cần đánh giá lại nhóm mỏ apatit Lào Cai cho phù hợp điều kiện địa chất.
2. Do diễn biến địa chất thường xuyên biến động dẫn đến khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính
Với quặng apatit chỉ cần thay đổi ranh giới phong hóa hóa học dẫn đến thay đổi chủng loại quặng hoặc diễn biến thay đổi chiều rộng thân quặng, như vậy thường xuyên phải lập báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, khi chưa được giải quyết thì phải dừng sản xuất, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động không có việc làm và không đáp ứng đủ quặng apatit cho các đơn vị sản xuất phân bón trong nước, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

Kiến nghị: Để giảm bớt thủ tục hành chính, doanh nghiệp được chủ động quản lý và tổ chức khai thác toàn bộ khoáng sản trong ranh giới được cấp phép, nếu biến động lớn sẽ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá hiện trạng, báo cáo định kỳ hàng năm, sau kết thúc giấy phép khai thác sẽ tổng hợp những biến động địa chất và báo cáo tổng kết khai thác nhằm phục vụ tốt công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực tế trên cơ sở thuế tái nguyên thực hiện hằng năm qua đó minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách đồng thời giảm rủi ro cho các doanh nghiệp hoạt động khai khoáng do điều kiện địa chất thay đổi giảm trữ lượng lớn so với trữ lượng cấp phép khai thác.
3. Trữ lượng cấp phép khai thác còn lại không đáp ứng đủ hoạt động các nhà máy tuyển từ đó không đáp ứng đủ nhu cầu quặng tuyển cho các đơn vị sản xuất phân bón của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực quốc gia
Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng trữ lượng các loại quặng apatit còn lại theo các giấy phép của Công ty đồng thời tính thêm 02 khai trường đã được chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì tổng trữ lượng quặng apatit Công ty đang quản lý và khai thác là 45.368.243 tấn (trong đó quặng 1: 1.435.557 tấn; quặng 2: 8.883.528 tấn; quặng 3: 28.429.158 tấn và các kho lưu quặng III là 6.620.000 tấn).

Hiện nay, Công ty quản lý vận hành 03 nhà máy tuyển quặng apatit loại 3 (gồm nhà máy tuyển Tằng Loỏng công suất 900.000 tấn quặng tinh; Nhà máy tuyển Cam Đường công suất 120.000 tấn quặng tinh; Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn công suất là 350.000 tấn quặng tinh), tổng công suất của 03 nhà máy là 1.370.000 tấn quặng tinh/ năm. Nhu cầu quặng 3 nguyên khai cho các nhà máy tuyển khoảng 5.343.000 tấn/năm (tương ứng mức 3,9 tấn Qnk/tấn Qt). 

 Trong khi, tổng công suất khai thác quặng 3 tại các giấy phép khai thác của Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và dự kiến các khai trường đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép khai thác thì khối lượng quặng 3 khai thác ra cung cấp cho 03 nhà máy tuyển hàng năm khoảng 1.790.000 tấn/năm, như vậy hàng năm sẽ thiếu khoảng 3.553.000 tấn quặng 3/năm. Khối lượng thiếu hụt này Công ty bổ sung thêm bằng nguồn quặng 3 từ các kho lưu. Tuy nhiên, khối lượng quặng 3 còn lại tại 10 kho lưu là 6,62 triệu tấn, chỉ đáp ứng được khoảng 02 năm, đến năm 2026 sẽ hết quặng 3 kho lưu, chỉ còn lại quặng 3 tại các khai trường khai thác và chỉ đủ cung cấp quặng 3 cho Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn với công suất quặng tuyển là 350.000 tấn, không đáp ứng đủ quặng cho các đơn vị sản xuất phân bón trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh lương thực quốc gia. 
Với trữ lượng quặng apatit còn lại như trên và khả năng sản xuất của các Nhà máy tuyển, đồng thời ưu tiên quặng cho các đơn vị sản xuất phân bón trong nước (chủ yếu là các đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). 

- Theo thiết kế các nhà máy sản xuất phân bón và hóa chất trong Tập đoàn, dự kiến nhu cầu sử dụng quặng apatit các loại bình quân khoảng 2.398.000 tấn/năm. Trong đó: quặng 1 là 170.000 tấn/năm; quặng 2 là 520.000 tấn/năm; quặng tuyển là 1.708.000 tấn/năm (tương ứng nhu cầu quặng III khoảng 6.661.000 tấn/năm).

Trên cơ sở năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu như trên, thì khả năng đáp ứng các loại quặng cho các đơn vị trong Tập đoàn như sau:


- Giai đoạn đến năm 2030:


+ Quặng 1:  Đáp ứng được 62% nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn.


+ Quặng 2: Cung cấp tối đa cho các đơn vị trong Tập đoàn, một phần sẽ cung cấp cho các đơn vị khác khi có nhu cầu. 


+ Quặng tuyển: Đáp ứng được 38% nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn.


- Giai đoạn sau năm 2030:


+ Quặng 1: Đáp ứng được 41% nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn, đến năm 2040 sẽ hết quặng 1.


+ Quặng 2: Đáp ứng được 71% nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn, đến năm 2037 sẽ hết quặng 2.


+ Quặng tuyển: Đáp ứng được 25% nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn và đến năm 2040 sẽ hết quặng 3.


Với thực trạng nguồn tài nguyên quặng apatit Công ty đang quản lý như trên thì để ổn định sản xuất, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động là rất khó khăn, đồng thời không đáp ứng đủ nhu cầu quặng cho các đơn vị trong Tập đoàn giai đoạn đến năm 2030, cũng như sau năm 2030.

Kiến nghị:  Để đảm bảo nguồn quặng apatit là nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy tuyển quặng apatit và các nhà máy sản xuất phân bón chứa lân và hóa chất trong nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia (hiện nay Tập đoàn HCVN hàng năm cung cấp trên 90% lượng phân bón chứa lân tiêu thụ trong nước) và phát triển  hoạt động khai thác chế biến khoáng sản theo hướng chế biến sâu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, Tập đoàn đề nghị: xem xét, bổ sung “khoáng sản apatit phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất” là khoáng sản thuộc nhóm "Khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản" quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 104 Dự thảo Luật đồng thời có chính sách không giao mỏ cho những cơ sở khai thác không có hoạt động chế biến khoáng sản apatit và hỗ trợ trong việc cấp phép khai thác mỏ apatit cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Trên đây là một số ý kiến tham luận của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về “Dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản”.
Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn!
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